	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Đề chính thức
	
	KỲ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
Năm học 2023-2024


	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
MÔN: TOÁN - LỚP: 10



I. TRẮC NGHIỆM (35 câu, 7,0 điểm):
Mỗi câu 0,2 điểm

	Mã đề
Câu
	101
	102
	103
	104

	1 
	B
	C
	A
	A

	2 
	B
	B
	C
	B

	3 
	B
	B
	A
	D

	4 
	B
	D
	D
	A

	5 
	A
	D
	B
	D

	6 
	C
	B
	A
	D

	7 
	C
	B
	B
	B

	8 
	D
	B
	B
	B

	9 
	C
	A
	B
	D

	10 
	A
	D
	D
	C

	11 
	C
	A
	D
	D

	12 
	A
	D
	A
	C

	13 
	D
	C
	D
	D

	14 
	B
	B
	C
	D

	15 
	B
	A
	C
	D

	16 
	C
	A
	C
	B

	17 
	C
	D
	C
	C

	18 
	A
	C
	C
	C

	19 
	C
	C
	C
	B

	20 
	C
	C
	D
	A

	21 
	A
	B
	A
	C

	22 
	B
	A
	B
	B

	23 
	B
	C
	C
	A

	24 
	D
	B
	A
	B

	25 
	A
	A
	B
	A

	26 
	A
	B
	A
	A

	27 
	D
	A
	B
	C

	28 
	A
	C
	B
	C

	29 
	D
	C
	A
	B

	30 
	B
	A
	B
	D

	31 
	D
	C
	C
	D

	32 
	A
	A
	D
	B

	33 
	A
	D
	D
	C

	34 
	D
	B
	C
	A

	35 
	A
	D
	D
	D



II. TỰ LUẬN (4 câu, 3 điểm):

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	

a) Gọi điểm  là điểm cần tìm.


● ; 
	0,25

	
	

● Vì tứ giác  là hình bình hành nên: 


. Vậy .
	0,25


	
	
b) Gọi điểm  là điểm cần tìm.

● 

    

    


Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp nên:  và 
	0,25

	
	● Từ đó ta có:



.

Vậy: .
	0,25

	2
(0,5 điểm)
	
● Ta có: 



.
	0,25

	
	


● Để tập  có 2 phần tử thì phương trình (*) phải có nghiệm kép khác  hoặc có 2 nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm là .
       TH1: PT (*) có nghiệm kép khác -1.


Khi đó: . Thử lại ta thấy  thỏa mãn.
       TH2: PT (*) có 2 nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm là -1.


Thay  vào (*) ta được .



Thử lại với  thì (*). Nên  thỏa mãn.

Vậy: .
	0,25

	3
(1,0 điểm)
	● Số trung bình là

	
	0,5

	
	● Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm

11    13     13     14     15     16     17          ()


- Vì  nên trung vị 
	0,25

	
	

- Nửa số liệu bên trái  là: 11   13    13   nên trung vị .


- Nửa số liệu bên phải  là: 15    16    17  nên trung vị .



Vậy: , , .
	0,25


	4
(0,5 điểm)
	[image: ]

- Ta sẽ chứng minh: . 


Ta có: ; .

Nên      

                      
	


0,25

	
	
	          

                      

                      

Từ đó suy ra .

Vậy: 
	
0,25



Chú ý: Mọi cách giải khác nếu đúng đều cho điểm tối đa.

----- HẾT -----



[bookmark: _GoBack]
		
image2.wmf
(;)

xy


image46.wmf
(

)

1

.().

4

BABCBHBHAD

=-+

uuuruuuruuuruuuruuur


oleObject48.bin

image47.wmf
(

)

1

..

4

BABHBHAD

=-+

uuuruuuruuuruuur


oleObject49.bin

image48.wmf
(

)

11

..0

44

BHABADBHAC

=+==

uuuruuuruuuruuuruuur


oleObject50.bin

image49.wmf
.0

BMMNBMMN

=Û^

uuuuruuuuruuuuruuuur


oleObject51.bin

image50.wmf
BMMN

^


oleObject52.bin

oleObject2.bin

image3.wmf
(1;1)

ADxy

=-+

uuur


oleObject3.bin

image4.wmf
(4;3)

BC

=

uuur


oleObject4.bin

image5.wmf
ABCD


oleObject5.bin

image6.wmf
ADBC

=

uuuruuur


oleObject6.bin

image7.wmf
145

132

xx

yy

-==

ìì

ÛÛ

íí

+==

îî


oleObject7.bin

image8.wmf
(5;2)

D


oleObject8.bin

image9.wmf
(;)

Iab


oleObject9.bin

image10.wmf
222

(1;1)(1)(1)

AIabAIab

=-+Þ=-++

uur


oleObject10.bin

image11.wmf
222

(2;)(2)

BIabBIab

=+Þ=++

uur


oleObject11.bin

image12.wmf
222

(2;3)(2)(3)

CIabCIab

=--Þ=-+-

uur


oleObject12.bin

image13.wmf
22

AIBI

=


oleObject13.bin

image14.wmf
22

AICI

=


oleObject14.bin

image15.wmf
2222

2222

(1)(1)(2)

(1)(1)(2)(3)

abab

abab

ì

-++=++

ï

í

-++=-+-

ï

î


oleObject15.bin

image16.wmf
3

622

26

281135

26

a

ab

ab

b

ì

=

ï

-=-

ì

ï

ÛÛ

íí

+=

î

ï

=

ï

î


oleObject16.bin

image17.wmf
335

;

2626

I

æö

ç÷

èø


oleObject17.bin

image18.wmf
32

(1)(2)20

x

mxmx

+++++=


oleObject18.bin

image19.wmf
2

(1)(2)0

xxmx

Û+++=


oleObject19.bin

image20.wmf
2

1

20   (*)

x

xmx

=-

é

Û

ê

++=

ë


oleObject20.bin

image21.wmf
A


oleObject21.bin

image22.wmf
1

-


oleObject22.bin

image23.wmf
1

-


oleObject23.bin

image24.wmf
2

8022

mm

D=-=Û=±


oleObject24.bin

image25.wmf
22

m

=±


oleObject25.bin

image26.wmf
1

x

=-


oleObject26.bin

image27.wmf
3

m

=


oleObject27.bin

image28.wmf
3

m

=


oleObject28.bin

image29.wmf
2

1

320

2

x

xx

x

=-

é

Û++=Û

ê

=

ë


oleObject29.bin

image30.wmf
3

m

=


oleObject30.bin

image31.wmf
{

}

22; 22; 3

m

Î-


oleObject31.bin

image32.wmf
14111317131615

14,14

7

x

++++++

=

;


oleObject32.bin

image33.wmf
7

n

=


oleObject33.bin

image34.wmf
7

n

=


oleObject34.bin

image35.wmf
2

14

Q

=


oleObject35.bin

image36.wmf
2

Q


oleObject36.bin

image1.wmf
D


image37.wmf
1

13

Q

=


oleObject37.bin

image38.wmf
2

Q


oleObject38.bin

image39.wmf
3

16

Q

=


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image40.emf
N

M

H

C

A

B

D


oleObject1.bin

image41.wmf
.0

BMMN

=

uuuuruuuur


oleObject43.bin

image42.wmf
(

)

1

2

BMBABH

=+

uuuuruuuruuur


oleObject44.bin

image43.wmf
(

)

1

2

MNADHC

=+

uuuuruuuruuur


oleObject45.bin

image44.wmf
(

)

(

)

1

.

4

BMMNBABHADHC

=++

uuuuruuuuruuuruuuruuuruuur


oleObject46.bin

image45.wmf
00

1

....

4

BAADBAHCBHADBHHC

æö

=+++

ç÷

èø

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur

12314243


oleObject47.bin

